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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	-Hô hấp:
+ Hít vào, thở ra. 
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước. 
+ Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 
- Chân:
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ. 
+ Co duỗi chân. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện:
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc.
- Các hoạt động tập thể, các kĩ năng chơi nhóm và hợp tác cùng làm tạo ra sản phẩm .
-Nhận biết và tránh những nơi không an toàn ( bếp ga, ổ điện, bàn là…). (MT14) 
-Trò chuyện với trẻ về các đặc điểm của Qủa dưa hấu
-Trẻ đọc thơ:vè trái cây, hát "Vườn cây của ba", chuyện "sự tích quả dưa hấu" (MT43) 
	- Trò chuyện về Đặc điểm nổi bật và ích lợi của Hoa mai , hoa đào. Trẻ biết ngày tết có bánh chưng , bánh tét, dưa hấu , hoa mai , hoa đào.
-Hát , đọc thơ , nghe kể chuyện về các loài hoa 
- Các hoạt động tập thể, các kĩ năng chơi nhóm và hợp tác cùng làm tạo ra sản phẩm .
-Nhận biết và tránh những nơi không an toàn ( bếp ga, ổ điện, bàn là…). (MT14) 
- Trao đổi về tình hình sức khỏe trẻ với phụ huynh. 
- Bé biết chào hỏi cô và ba mẹ khi tới lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về vấn đề mọt số trẻ còn khóc nhiều vào buổi sáng, nhờ phụ huynh hỗ trợ trông bé cho đến hết thời gian thể dục sáng (MT43) 
	-Trò chuyện về các loại bánh mứt vào dịp lễ tết. Bé biết được những món ăn trong ngày tết : bánh chưng ,bánh tét ,kẹo,mứt…
-Bài thơ, câu đố , vè, đồng dao
- Trò chuyện với trẻ về tình hình đi học của lớp
+ Nhắc nhở trẻ đi học còn khóc nhè và khuyến khích trẻ đi học sớm để tập thể dục cùng các bạn.
+ Tuyên dương các trẻ đi học sớm tập thể dục sáng.
+ Tuyên dương những bạn tự xúc khi ăn.
+ Nhắc nhở khuyến khích những bé chưa chịu xúc khi ăn.
- Trò chuyện về tình hình bỏ rác của lớp. 
	-Trò chyện các hoạt động tập thể. các kĩ năng chơi nhóm và hợp tác cùng làm tạo ra sản phẩm .
-Nhận biết và tránh những nơi không an toàn ( bếp ga, ổ điện, bàn là…). (MT14) 
-Trò chuyện về ngày tết cổ truyền , trong ngày tết có bánh chưng, bánh tét, các loại hoa, đặc trưng là hoa mai, đào, các loại trái cây
-Hát : sắp đến tết rồi, bánh chưng xanh, tết quê em...
-Truyện : Sự tích mùa xuân
-Tuyên dương các con đi học sớm tập thể dục sáng
-Trò chuyện về một số hành vi trong ăn uống, vệ sinh. (MT13) 
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
	
MT14, MT43, MT13

	Hoạt động học
	T2
	GDPT NGÔN NGỮ
TRUYỆN: “ SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU” (MT49) 

RÈN TRẺ KỸ NĂNG KHI SỬ DỤNG CÁC GIÁC QUAN ĐỂ NHÌN, NGHE,SỜ ĐỂ NHẬN RA ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG (MT18) 

	GDPT THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG (MT5) 

-RÈN TRẺ BIẾT PHÒNG TRÁNH NHỮNG HÀNH ĐỘNG NGUY HIỂM KHI ĐI TẮM,BƠI Ở HỒ,BIỂN(MT15) 

	GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÁCH SỐ LƯỢNG 3 (MT2)

RỀN TRẺ KỸ NĂNG KHI CHĂM SÓC CÂY,CẦN PHẢI TƯỚI NƯỚC VỪA PHẢI,KHÔNG BẺ CÀNH VÀ BỨT LÁ, NHẶT LÁ VÀNG CHO CÂY (MT68) 

	GDPT THỂ CHẤT
Đề tài:: CHẠY THAY ĐỔI TỐC DỘ THEO HIỆU LỆNH CỦA CÔ. (MT3) 

RÈN TRẺ MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG NGUY HIỂM TRONG NGÀY TẾT: KHÔNG CƯỜI ĐÙA  KHI ĂN, UỐNG KHI KHÔNG CÓ NGƯỜI LỚN BÊNCẠNH(MT16) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT22, MT76, MT71, MT49, MT18, MT48, MT26, MT5, MT23, MT54, MT75, MT73, MT15, MT30, MT66, MT29, MT68, MT41, MT3, MT16, MT14

	
	T3
	GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ QUẢ DƯA HẤU (MT22) 

GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: THƠ: ‘ QỦA DƯA HẤU” (MT48) 

	GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: HOA MAI, HOA ĐÀO (MT23) 

GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: THƠ: HOA ĐÀO , HOA MAI (MT48) 

	GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: BÁNH MỨT NGÀY XUÂN (MT23) 

GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: THƠ " BÁNH CHƯNG " (MT48) 

	GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÈ NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN  (MT2)

GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI :THƠ " CHÚC TẾT ÔNG BÀ " (MT48) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	BÉ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	GDPT NGÔN NGỮ
KỂ CHUYỆN: “ CHIẾC ÁO MÙA XUÂN” (MT54) 

RÈN TRẺ BIẾT CHÚ Ý KHI NGHE CÔ NÓI,BẠN NÓI . (MT66) 

	GDPT NGÔN NGỮ 
ĐỀ TÀI: TRUYỆN “THỎ CON ĐI CHÚC TẾT” (MT54) 

RÈN TRẺ KHI NHẠN QUÀ BẮNG HAI TAY VÀ BIẾT NÓI LỜI CẢM ƠN .(MT41) 

	GDPT NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI : CHUYỆN “SỰ TÍCH MÙA XUÂN” (MT54) 

REN TRẺ BIẾT TRÁNH MỘT SỐ VẬT NGUY HIỂM NHƯ NƯỚC SÔI, ĐIỆN,VẬT NHỌN TRONG NGÀY TẾT .(MT14) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI: VẼ QUẢ DƯA HẤU (MT76) 

GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: ĐẾM NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 VÀ NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 5 (MT26) 

	GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI: GẮN HOA MAI HOA ĐÀO LÊN CÀNH CÂY (MT7)

GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: XẾP XEN KẺ (MT30) 

	GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI: VĐTN“ BÁNH CHƯNG XANH” (MT71)

GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI :TÔ MÀU BÁNH CHƯNG,BÁNH TÉT.(MT76) 

	GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI: VĐTN: “XÚC XẮC XÚC XẺ” (MT71) 

GDPT NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: SO SÁNH 2 NHÓM ĐÓI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 BẰNG CÁC CÁCH KHÁC NHAU. (MT29) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	 GIÁO DỤC ÂM NHẠC
ĐỀ TÀI: VĐTN: “VƯỜN CÂY CỦA BA” (MT71) 

CỦNG CỐ KIẾN THỨC "DƯA HẤU"
-ÔN LẠI CÁC BÀI THƠ,BÀI HÁT,CÂU CHUYỆN ĐÃ HỌC (MT48) 

	GDPT THẨM MĨ
ĐỀ TÀI: DẠY HÁT “HOA MAI CHÀO XUÂN” (MT73) 

CỦNG CỐ KIẾN THỨC " HOA MAI, HOA ĐÀO "
ÔN LẠI CÁC BÀI THƠ,BÀI HÁT,CÂU CHUYỆN ĐÃ HỌC (MT48) 

	GDPT THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: NÉM TRÚNG ĐÍCH NGANG XA 1,5M (MT5) 

CỦNG CỐ KIẾN THỨC " BÁNH MỨT NGÀY XUÂN "
- ÔN LẠI CÁC BÀI THƠ,BÀI HÁT,CÂU CHUYỆN ĐÃ HỌC, HOÀN THIỆN CÁC BÀI SẢN PHẨM CỦA BÉ TRONG TUẦN (MT22) 

	NGÀY HỘI XUÂN QUÊ EM
“MANG CẢ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN SÂN TRƯỜNG THÂN YÊU” (MT22) 

CỦNG CỐ KIẾN THỨC " TẾT CỔ TRUYỀN"
- ÔN LẠI CÁC BÀI THƠ,BÀI HÁT,CÂU CHUYỆN ĐÃ HỌC, HOÀN THIỆN CÁC BÀI SẢN PHẨM CỦA BÉ TRONG  TUẦN(MT73) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động ngoài trời
Quan sát: Sân Trường:
Các Con thấy sân trường hôm nay như thế nào ?Sân trường có đông các bạn cùng chơi không ? Vậy các bạn chơi như thế nào để không đụng vào các bạn ở dưới sân?
TCVĐ : Bật qua vật cản đem bóng về rổ
MĐYC :Rèn luyện khả năng phối hợp của chân tay, thị giác với vận động.
Luật chơi: Chia trẻ thành hai đội , từng đội sẽ có từng bạn bật qua vật cản lên lấy bóng đem về rổ, cứ như vậy cho đến hết trẻ, sau đó sẽ kiểm tra bóng của từng đội xem bên nào nhiều bóng đội đó sẽ thắng. (MT6) 

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát "cây hoa sứ"
+ Đây là cây gì?
+ Trên cây hoa sứ có những gì?
+ Hoa sứ có màu gì?
- TCDG: Mèo đuổi chuột
Trẻ đứng thành một vòng tròn , cho một trẻ làm chuột, một trẻ làm mèo, các trẻ đứng xung quanh dơ tay lên làm hang.
Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi. (MT6) 

	Hoạt động ngoài trời
- TCDG: Cắp cua
Trẻ được sắp xếp thành nhóm 2 – 3 – 4… bạn ngồi đối diện hoặc ngồi thành hình vòng tròn quay mặt vào nhau. Rải sỏi ra mặt phẳng ở giữa vòng trong. 
Chỉ định hoặc xác định rõ lượt chơi của từng bé tham gia trò chơi.
Khi trò chơi bắt đầu, trẻ nắm chặt 2 tay, các ngón tay đan vào nhau, 2 ngón tay trỏ duỗi ra tạo kiểu giống như càng cua. Trẻ dùng 2 ngón tay trỏ gắp các viên sỏi và bỏ vào giỏ của mình. 
Khi gắp nếu làm rơi sỏi thì người chơi sẽ mất lượt, phải nhường lượt cho bạn tiếp theo. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy đến khi gắp hết số lượng sỏi đã được chuẩn bị. 
Người thắng cuộc là người gắp được nhiều sỏi nhất.
Trẻ đứng thành một vòng tròn , cho một trẻ làm chuột, một trẻ làm mèo, các trẻ đứng xung quanh dơ tay lên làm hang.
Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- TCVĐ: Kéo co
Chia trẻ thành 2 đội cho trẻ thực hiện chơi kéo co
Cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi (MT41) 

	Hoạt động ngoài trời
- TCDG: Bắt vịt
+ Cách chơi: Giáo viên vẽ 1 vòng tròn to làm ao để trẻ đứng vào bên trong, đóng vai đàn vịt. Chọn 3 đến 5 bé làm người chăn vịt đứng ngoài vòng tròn.
Khi người chăn vịt gọi: “vịt, vịt vịt” và vẫy tay gọi thì các con vịt lên bờ, ra khỏi vòng tròn tiến về người chăn vịt. Khi vịt đến gần, giáo viên ra hiệu lệnh: “Bắt vịt con” thì người chăn vịt đuổi theo để bắt vịt.
Các con vịt phải chạy nhanh xuống ao, vừa chạy vừa kêu: “Cạp, cạp, cạp”.
+ Luật chơi: Trẻ chỉ được bắt vịt ở ngoài vòng tròn. Ai đập được vào vai trẻ coi như bắt được vịt.
TCVĐ : Nhảy bao bố
Chia làm hai đội, mỗi đội phải có số người bằng nhau.Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai lằn mức một xuất phát và một mức đích. Mỗi đội sếp thành một hàng dọc.
Cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi (MT6) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT6, MT41, MT71, MT22, MT2

	
	T3
	Trò chơi dân gian : Bịt mắt bắt dê
Cách chơi: +Hai bạn sẽ chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bịt mắt đi tìm dê, người thắng làm dê.
Những người còn lại đứng thành vòng tròn. Người làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê.
Luật chơi : Người làm dê không được chạy ra ngoài vòng tròn, nếu phạm luật sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt mắt bắt được dê thì thay đổi người khác
-TCVĐ: Chạy tiếp sức
MĐYC: Rèn sự khéo léo, tập trung và tinh thần đồng đội.
Chuẫn bị: Lá cờ
Cách chơi: Cho trẻ xếp thành 3 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh cháu thứ nhất nhảy lên phía trước lấy 1 lá cờ chạy nhanh về đưa cho bạn thứ hai. Khi cháu thứ hai nhận được cờ thì tiếp tục nhảy lên đến ống cờ, đổi cờ khác chạy về đưa cho bạn thứ ba. Cháu nào nhảy xong xuống đứng cuối hàng. Cứ tiếp tục như thế cho đến hết.
Luật chơi: Đội nào xong trước sẽ thắng cuộc. (MT41) 

	TCVĐ : Nhảy bao bố
* Cách chơi:
Chia làm hai đội, mỗi đội phải có số người bằng nhau.Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai lằn mức một xuất phát và một mức đích. Mỗi đội sếp thành một hàng dọc.
Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Khi nào người thứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng
*Luật chơi:
Người chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc chơi.
- TCDG : Cá sấu lên bờ
Mđyc: Luyện tập phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ, trẻ sẽ ứng cử làm cá sấu.
+ Cách chơi: một trẻ sẽ làm cá sấu, những trẻ còn lại sẽ chạy quanh và khi cá sấu lên bờ, tất cả các bạn phải chạy thật nhanh lên bờ cao hơn không để cá sấu bắt được.
+ Luật chơi: ai bị cá sấu bắt được sẽ phải thay thế vai cho cá sấu. 

	TCVĐ
- Tiếp cờ
Cách chơi: Chia trẻ làm hai nhóm bằng nhau. Trẻ xếp thành hàng dọc. Hai cháu đầu hàng cầm cờ. Đặt ghế cách cháu chơi 2m. Khi cô hô: “ Hai, ba”, trẻ phải chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ hai và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ, cháu thứ hai phải chạy ngay lên và phải vòng qua ghế, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ ba. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc. Ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu.
+ Luật chơi: Phải cầm được cờ và chạy vòng qua ghế
TCDG.
Bịt mắt bắt dê
- Cô cho trẻ nắm tay thành vòng tròn và chọn một bạn ra bịt mắt và tìm các bạn. (MT41) 

	- TCDG: Cắp cua
Trẻ được sắp xếp thành nhóm 2 – 3 – 4… bạn ngồi đối diện hoặc ngồi thành hình vòng tròn quay mặt vào nhau. Rải sỏi ra mặt phẳng ở giữa vòng trong. 
Khi trò chơi bắt đầu, trẻ nắm chặt 2 tay, các ngón tay đan vào nhau, 2 ngón tay trỏ duỗi ra tạo kiểu giống như càng cua. Trẻ dùng 2 ngón tay trỏ gắp các viên sỏi và bỏ vào giỏ của mình. 
-Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- TCTD:
Cho trẻ chơi các đồ chơi trong sân trường : Cầu tuột, xích đu (MT41) 
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	T4
	Quan sát : Cây khế
Cây này có tên là gì? Cây khế
+Đây là gì của cây khế: Thân cây, còn đây ? lá khế.
+Đây là gì? Qủa khế , Qùa này Vị của nó như thế nào? Bên trong của quả khế có gì?)
TCVĐ : Cướp cờ
* Cách chơi:
+ Chia trẻ thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi , đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2,3,4,5… các bạn phải nhớ số của mình.
+ Khi cô gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ.
+ Khi cô gọi số nào về thì số đó phải về
+ Một lúc cô có thể gọi hai ba bốn số
* Luật chơi:
+ Khi đang cằm cờ nếu bị bạn vỗ vào người, thua cuộc
+ Khi lấy được cờ chạy về vạch xuất phát của đội mình không bị đội bạn vỗ vào người, thắng cuộc (MT41) 

-Chạy xe
Rèn cho trẻ đôi chân luyện khỏe mạnh và nhanh nhẹn, có tính hợp tác vui vẻ khi chở bạn đi dạo quanh sân trường . (MT6) 

	- TCDG: Lùa vịt
+ Cách chơi: Cử 1 bạn làm người lùa vịt đứng ở ngoài vòng tròn, các bạn còn lại đứng trong vòng tròn làm vịt. Khi có lệnh chơi, người lùa vịt chạy quanh vòng tròn, tìm cách chạm vào người trong vòng tròn.
+ Luật chơi: Ai bị người lùa vịt chạm vào người sẽ phải ra ngoài thế chỗ cho người lùa vịt.
-TCVĐ: Bật liên tục qua 3 vòng kết hợp với chạy nhanh
Cô chia trẻ thành 2 hàng dọc, 2 bạn đầu tiên của 2 hàng sẽ bật liên tục qua các vòng và chạy thật nhanh đến điểm đích sau đó chạy về và đập tay bạn kế tiếp của hàng, cứ như thế các bạn thực hiện vận động cho đến hết hàng. (MT6) 

-Chạy xe
-Rèn cho đôi chân khỏe mạnh , biết hợp tác với bạn để cùng chạy xe 

	TCVĐ : Chạy dích dắc bật qua vật cản
MĐYC: Trẻ biết phối hợp tay, chân và mắt chạy dích dắc qua các vật, thực hiện vận động theo hiệu lệnh của cô
-Cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
TCDG: Lộn cầu vòng
+ Cách chơi: Hai bé đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Cùng lộn cầu vồng
Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bé sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.
+ Luật chơi: Khi đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai trẻ cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vòng. (MT6) 

-chạy xe đạp
-Rèn cho đôi chân khỏe mạnh , biết hợp tác với bạn để cùng chạy xe (MT41) 

	- Quan sát "cây hoa sứ"
+ Đây là cây gì?
+ Trên cây hoa sứ có những gì?
+ Hoa sứ có màu gì?
TCVĐ-Chuyền bóng hàng dọc
*Cách chơi:- Cô giáo chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng rồi cho trẻ đứng thành 2 hàng 
- Cứ 4 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi cô giáo hô “bắt đầu” thì trẻ nào cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng hàng dọc cho bạn bên cạnh, cứ thế lần lượt theo chiều kim đồng hồ.
* Luật chơi:- Trẻ nào làm rơi bóng thì phải ra ngoài một lần chơi (MT6) 

-Chạy xe
-Rèn cho đôi chân khỏe mạnh , biết hợp tác với bạn để cùng chạy xe 
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	T5
	Trò chơi dân gian :Rồng rắn lên mây
*Cách chơi:
- Cô giáo sẽ cho 1 trẻ đóng vai “ông chủ” và ngồi một chỗ.
- Những trẻ còn lại nối đuôi nhau thành hàng dài, đi vòng vèo trong sân và vừa đi vừa đọc:
Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Có cái nhà điểm binh
Có ông chủ ở nhà không?”
- Khi đọc đến câu “Có ông chủ ở nhà không?” thì trẻ dừng lại trước mặt “ông chủ” có thể trả lời “có hoặc không”. Nếu “ông chủ” trả lời “không” thì trẻ sẽ đi tiếp, cũng vừa đi vừa đọc những câu như trên. Nếu “ông chủ” trả lời “có” cả nhóm trả lời những câu hỏi xin của “ông chủ”.
Ông chủ: Cho xin khúc đầu?
Cả nhóm: Những xương cùng xẩu
Ông chủ: Cho xin khúc giữa?
Cả nhóm: Chả có gì ngon
Ông chủ: Cho xin khúc đuôi?
Cả nhóm: Tha hồ mà đuổi.
Sau câu “Tha hồ mà đuổi”, “ông chủ” sẽ chạy đuổi bắt cho được “khúc đuôi” (người cuối cùng) còn cả nhóm sẽ chạy tránh, người đứng đầu nhóm sẽ dang hai tay che chở cho cả nhóm không bị bắt. Nếu trẻ làm “ông chủ” bắt được “khúc đuôi” thỉ trẻ đổi vai và chơi lại từ đầu.
-TCVĐ : Nhảy vào, nhảy ra.
Mục đích :
- Rèn luyện sức khỏe, tính nhanh nhạy cho trẻ
- Hình thành khả năng phối hợp
Cách chơi:
- Chia trẻ thành 2 nhóm Chọn một bạn trong nhóm ra để "oản tù tì" bên nào thắng đi trước và gọi là nhóm 1.Nhóm 2 ngồi thành vòng tròn , nắm tay để tạo thành các cửa ra vào.Các cửa này luôn giơ tay lên, hạ tay xuống để ngăn không cho nhóm 1 vào.Mỗi trẻ trong nhóm 1 đứng cạnh 1 cửa ( phía ngoài vòng tròn) và rình xem khi nào cửa mở (tay hạ xuống) thì nhảy vào, khi nhảy thì nói "vào".Khi vào được bên trong thì nói "vào rồi".Khi 1 bé ở nhóm 1 nhảy vào được thì các cửa phải mở cho các bạn nhóm 1 vào.Khi đã vào hết , cửa đóng lại và nhóm 1 tìm cách nhảy ra (MT6) 

	TCVĐ : Cướp cờ
Cách chơi:
+ Quản trò chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang ở vạp xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2,3,4,5… các bạn phải nhớ số của mình.
+ Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ.
+ Khi quản trò gọi số nào về thì số đó phải về
+ Một lúc quản trò có thể gọi hai ba bốn số
* Luật chơi:
+ Khi đang cằm cờ nếu bị bạn vỗ vào người, thua cuộc
+ Khi lấy được cờ chạy về vạch xuất phát của đội mình không bị đội bạn vỗ vào người, thắng cuộc
+ Khi có nguy cơ bị vỗ vào người thì được phép bỏ cờ xuống đất để chánh bị thua
+ Số nào vỗ số đó không được vỗ vào số khác. Nếu bị số khác vỗ vào không thua
+ Số nào bị thua rồi (“bị chết”) quản trò không gọi số đó chơi nữa
+ Người chơi không được ôm, giữ nhau cho bạn cướp cờ
+ Người chơi tìm cách lừa đối phương để nhang cờ về, lựa chọn sân bải phù hợp để chánh nguy cơ, cờ ra khỏi vòng tròn, để cờ lại vòng tròn chỉ được cướp cờ trong vòng tròn
+ Khoảng cách cờ đến hai đội bằng nhau.
TCTD
-Cáo và thỏ (MT71) 

	QUAN SÁT
-Vườn hoa của trường
Các con đang quan sát hoa gì? 
+Đây là gì của hoa? 
+ Lá của hoa như thế nào?
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
+Hai bạn sẽ chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bịt mắt đi tìm dê, người thắng làm dê.
Những người còn lại đứng thành vòng tròn. Người làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê. Người làm dê không được chạy ra ngoài vòng tròn, nếu phạm luật sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt mắt bắt được dê thì thay đổi người khác (MT41) 

	Chơi dân gian: Nhảy dây
MĐYC: Rèn sự nhanh nhẹn của đối chân.
Chuẩn bị: Dây thun
Cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi
TCVĐ-chạy theo hướng thẳng
-Cách chơi: Khi chạy hai tay buông xuôi tự nhiên, mắt nhìn về phía trước, bước đi nhẹ nhàng, đầu không cúi. Khi có hiệu lệnh chạy thì các con chạy theo đường cô đã chuẩn bi. chạy đường thẳng không chạy ra ngoài thảm màu cô chạy tới đích và về cuối hàng .
-Luật chơi : bạn nào chạy ra khỏi thảm màu sang thảm bạn là thua cuộc. (MT2) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	Quan sát : Cây sa kê
Lá của cây xake có hình dạng gì?
Cần làm gì để chăm sóc cây? 
Trái xa ke có hình dạng gì?
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Luật chơi:
Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
Cách chơi:
- Giáo viên cho trẻ đứng thành 2 vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong và vòng tròn lớn bên ngoài.
- Giáo viên sẽ phân một trẻ làm mèo và một trẻ làm chuột đứng quay lưng vào nhau trong vòng tròn nhỏ.
- Một trẻ vòng tròn trong, một trẻ vòng tròn ngoài đứng đối diện nắm hai tay nhau giơ cao để làm thành hang.
- Khi nghe hiệu lệnh của cô giáo, trẻ làm chuột sẽ chạy trước và trẻ làm mèo đuổi theo sau. Chuột chạy vào hang nào thì mèo phải chạy vào hang đó. Trong khi đó, các trẻ làm hang thì đồng thanh đọc:
- Khi mèo bắt được chuột ở hang nào thì 2 trẻ làm hang đó đổi vai thành mèo và chuột, còn hai trẻ đã làm mèo và chuột ban đầu sẽ nắm tay nhau làm hang. (MT41) 

-Chơi cát
Trẻ có nhiều ý tưởng khi chơi cát và thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong (MT41) 

	- TCDG: làm tượng
+ Cách chơi: cô giáo sẽ là người điều khiển, cô quay lưng lại với trẻ, tất cả các trẻ sẽ duy chuyển thoải mái về phía cô, khi cô đếm 1,2,3 stop thì tất cả các bạn sẽ đứng yên không cử động, cứ như thế các bạn chơi cho đến khi bạn nào chạm được cô sẽ là người chiến thắng. 
+ Luật chơi: Người điều khiển sẽ dừng lại khoảng 5-10 giây để quan sát, nếu bạn nào cử động sẽ bị loại ra khỏi hàng, quá trình này diễn ra đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. 
- TCVĐ: Kéo co
Cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi. (MT6) 

-chơi cát
Trẻ có nhiều ý tưởng khi chơi cát và thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong 

	TCDG
- Dung dăng dung dẻ.
* Cách chơi:
+ Địa điểm: trong nhà ngoài sân.
+ Số lượng: từ 5-10 em chơi 1 nhóm.
+ Hướng dẫn: quản trò vẽ sẳn các vòng tròn nhỏ trên đất,số lượng vòng tròn ít hơn số người chơi, chơi 1.
Khi chơi các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vùng tròn và cùng đọc:
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho chó về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây."
khi đọc hết chữ "đây" các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn và ngồi xụp xuống. Sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi tiếp tục xoá vòng tròn và chơi như trên,lại sẽ có 1 bạn không có, trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người.
Luật chơi:
Trong một khoảng thời gian bạn nào không có vòng thì bị thua.
Hai bạn ngồi cùng một vòng bạn nào ngồi xuống trước là thắng.
TCTD
-Chơi các đồ chơi trong sân trường: Cầu tuột , xích đu. (MT22) 

-chơi cát
Trẻ có nhiều ý tưởng khi chơi cát và thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong 

	TCDG-Thỏ đổi chuồng
- Cách chơi: Cô cho khoảng 1/3 số trẻ làm “thỏ”, 2/3 số trẻ “làm chuồng”
( hai trẻ cầm tay nhau làm chuồng thỏ) , số “thỏ” nhiều hơn số “chuồng”. Các chú thỏ con đi kiếm ăn vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh “trời tối” hoặc “trời mưa” thì các chú thỏ con phải tìm thật nhanh cho mình một cái chuồng .
- Luật chơi: Mỗi chuồng chứa một con thỏ. Con thỏ nào chậm chạp không có chuồng thì phải ra ngoài một lần chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
Trò chơi vận động: Bật liên tục qua 3 vòng kết hợp với chạy nhanh
Cô chia trẻ thành 2 hàng dọc, 2 bạn đầu tiên của 2 hàng sẽ bật liên tục qua các vòng và chạy thật nhanh đến điểm đích sau đó chạy về và đập tay bạn kế tiếp của hàng, cứ như thế các bạn thực hiện vận động cho đến hết hàng.
Cho trẻ nhắc lại luật chơi. (MT41) 

-Chơi cát
Trẻ chơi đoàn kết, có nhiều ý tưởng khi chơi cát và thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong 
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	Hoạt động chơi góc
	*1. Góc xây dựng: 
-MĐYC: Xây dựng công trình theo ý thích: xây công viên, xây sở thú, vườn rau củ quả, vườn hoa đào, mai
-CHUẨN BỊ: Nguyên vật liệu: ống chỉ, hoa, cây, thảm cỏ, lon sữa, gạch xốp, con thú, banh, hũ da ua, bánh plan....)
-Trẻ chơi đoàn kết biết phân khu vực để xây
-Khu nhà cao tầng
-Vườn rau củ quả
-vườn hao mai, đào (MT43) 
*2. Góc phân vai: 
- Thợ trang điểm, làm tóc (chuẩn bị: chai dầu gội, đồ trang điểm, lược, kẹp, cột, gương , máy sấy tóc, son, nước hoa….)
- Bác sĩ (chuẩn bị:áo bác sĩ, hộp thuốc, dụng cụ khám bệnh)
- Bán hàng, nấu ăn(chuẩn bị: nồi, thức ăn, rau, củ , quả, chén, dĩa, bánh)
*3.Góc Âm nhạc
- Hát vận động theo nhạc chủ đề mùa xuân.
- Vận động theo nhạc các bài hát bé thích : Qủa gì mà ngon ngon thế (MT71) 
*4. Góc Học tập
- Bài tập đếm đối tượng trong phạm vi 5: bài tập khoanh tròn
- Chắp ghép hình hình học theo ý thích (Chuẩn bị: hình hình học, bảng nỉ.)
- Ghép hình que kem (Chuẩn bị: que kem có hình)
- Gắn đúng hình hình học(Chuẩn bị: hình hình học, bảng gắn hình)
*5. Góc văn học: 
- Đọc sách, truyện theo ý thích
- Kể chuyện theo tranh câu chuyện: “sự tích quả dưa hấu”,
* 6.Góc tạo hình:
- Tô, vẽ màu theo ý thích
- Dán quả dưa hấu (Chuẩn bị:giấy thủ công, hồ, giấy a4, tranh quả dưa hấu)
- Nặn theo gợi ý của cô (MT55) 
	1.Góc phân vai:
- MĐYC: Trẻ thể hiện tình huống giả bộ khi chơi đa dạng phong phú. Khi chơi trẻ có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi.
- Chuẩn bị: bàn ghế, dụng cụ nấu ăn, thức ăn, dụng cụ bác sĩ, phiếu tiền, phiếu số thứ tự, thuốc.
- Chơi bán thức ăn .
+ Trẻ phân vai người nấu, người phụ nấu, người bán và người thu tiền.
- Chơi bác sĩ
+ Trẻ phân vai bác sĩ, y tá, người phát thuốc, người kê đơn, người thu tiền. (MT43) 
2.Góc xây dựng:
- MĐYC: Trẻ hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi,“ VLXD” sẽ sử dụng. Trẻ tự chơi ở mức “ chủ động nhưng có sự hỗ trợ gợi ý của giáo viên. Trẻ biết khi chơi xong cùng nhau dọn đồ chơi.
- Chuẩn bị: Cây xanh, thảm cỏ, hàng rào, con thú... Gạch xây dựng, lắp ráp, hoa mai, hoa đào , rau các loại. Đường đi, xe các loại, biển báo. mô hình đường đi, con vật, các loại xe….
- Trẻ xây công viên cây xanh.
+ Trẻ xây hàng rào, ráp cây xanh tạo thành công viên. vườn rau , vườn hoa. (MT38) 
3.Góc học tập:
- MĐYC: Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về cách chơi cùng với bạn.
-Chuẩn bị: Thẻ hình, thẻ số, giấy, bút màu.
-Xếp các que kem thành hình.
-So sánh số lượng hai nhóm trong phạm vi 5 thành hai nhóm
-Nối nhóm số lượng tương ứng với hình
-đếm các số lượng và đếm
- xếp hình, đếm.
-Ghép các hình con vật
-Tìm bóng con vật
-Chơi lô tô (MT29) 
4. Góc văn học: 
MĐYC: Kể lại truyện bằng giọng nói, điệu bộ của nhân vật.
Chuẩn bị: Giấy, hồ dán, bút màu, rối truyện, tranh truyện
+ Câu chuyện 
+ Làm sách truyện
5. Góc âm nhạc: 
MĐYC: Hát đúng giai điệu và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Hát, vận động các bài hát về tết, hoa mai , hoa đào
+ Nghe hát các bài hát đã học
6.Góc tạo hình: Tô màu, vẽ theo ý thích.
-Tô màu,hoa mai , hoa đào
-Vẽ quả dưa hấu
-Nặn theo ý thích. (MT82) 
	*1. Góc xây dựng:
- MĐYC: Trẻ hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi,“ VLXD” sẽ sử dụng. Trẻ tự chơi ở mức“ chủ động nhưng có sự hỗ trợ gợi ý của giáo viên. Trẻ biết khi chơi xong cùng nhau dọn đồ chơi.
- Chuẩn bị: (nguyên vật liệu: ống chỉ, hoa, cây, thảm cỏ, lon sữa, gạch xốp, con thú, banh, hũ da ua, bánh plan, hàng rào, con thú....)
+ Trẻ xây hàng rào, ráp cây xanh tạo thành công viên.
- Xây dựng công trình theo ý thích: xây công viên, xây sở thú, xây vườn rau, vườn hao mai, đào (MT82) 
* 2.Góc tạo hình:
- Tô, vẽ màu theo ý thích
- Dán các loại bánh mứt (Chuẩn bị:giấy thủ công, hồ, giấy a4, tranh bánh mứt, bánh chưng, bánh mứt ngày tết.
- Nặn theo ý thích (MT6) 
*3. Góc phân vai: 
- Thợ trang điểm, làm tóc (chuẩn bị: chai dầu gội, đồ trang điểm, lược, kẹp, cột, gương , máy sấy tóc, son, nước hoa….)
- Bác sĩ (chuẩn bị:áo bác sĩ, hộp thuốc, dụng cụ khám bệnh)
- Bán hàng, nấu ăn(chuẩn bị: nồi, thức ăn, rau, củ , quả, chén, dĩa, bánh) (MT43) 
*4.Góc Âm nhạc
- Hát vận động theo nhạc chủ đề mùa xuân.
- Vận động theo nhạc các bài hát bé thích (MT71) 
*5. Góc Học tập
- Bài tập đếm đối tượng trong phạm vi 5: bài tập khoanh tròn
- Chắp ghép hình hình học theo ý thích (Chuẩn bị: hình hình học, bảng nỉ.)
- Ghép hình que kem (Chuẩn bị: que kem có hình)
- Gắn đúng hình hình học(Chuẩn bị: hình hình học, bảng gắn hình) (MT30) 
*6. Góc văn học: 
- Đọc sách, truyện theo ý thích
- Kể chuyện theo tranh câu chuyện: “Thỏ con đi chúc tết”, (MT54) 
	1.Góc phân vai:
- MĐYC: Trẻ thể hiện tình huống giả bộ khi chơi đa dạng phong phú. Khi chơi trẻ có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi.
- Chuẩn bị: bàn ghế, dụng cụ nấu ăn, thức ăn, dụng cụ bác sĩ, phiếu tiền, phiếu số thứ tự, thuốc.
- Chơi bán thức ăn .
+ Trẻ phân vai người nấu, người phụ nấu, người bán và người thu tiền.
- Chơi bác sĩ
+ Trẻ phân vai bác sĩ, y tá, người phát thuốc, người kê đơn, người thu tiền. (MT43) 
2.Góc xây dựng:
- MĐYC: Trẻ hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi, “ VLXD” sẽ sử dụng. Trẻ tự chơi ở mức “ chủ động nhưng có sự hỗ trợ gợi ý của giáo viên. Trẻ biết khi chơi xong cùng nhau dọn đồ chơi.
- Chuẩn bị: Cây xanh, thảm cỏ, hàng rào, con thú... Gạch xây dựng, lắp ráp, hoa mai, đào, cây trúc, rau các loại rau củ.
- Trẻ xây ngôi nhà của bé. vườn rau, vườn hoa mai, đào
+ Trẻ xây hàng rào, ráp cây xanh tạo thành khu vườn đáng yêu
+ Trẻ tô vẽ các ngôi nhà và xây khu nhà của bé. (MT38) 
3.Góc học tập:
- MĐYC: Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về cách chơi cùng với bạn.
-Chuẩn bị: Thẻ hình, thẻ số, các hình học, giấy, bút màu.
Xếp các que kem thành hình.
So sánh số lượng hai nhóm trong phạm vi 5
Nối nhóm số lượng tương ứng với hình
Tìm bóng của chữ số
Trẻ tìm bóng của chữ số gắn bất kì
Tìm bóng của con vật
chọn đúng hình theo yêu cầu 
- xếp hình, đếm.
-Ghép các hình con vật (MT30) 
* 4. Góc tạo hình: -Tô màu hoa mào gà, hoa mai, đào, hoa hồng
-Vẽ hoa mào gà, bánh chưng, tét, mai, đào
-Nặn quả dưa hấu, cam, đu đủ, lê, bưởi….
*5.Góc thư viện : Bé kể chuyện với rối, bé đọc sách theo tranh
*6.Góc âm nhạc : Hát, vận động các bài hát về tết, hoa mai , hoa đào (MT70) 
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
	
MT43, MT71, MT55, MT38, MT29, MT82, MT6, MT30, MT54, MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống
+ Cô nhắc nhở trẻ ăn hết suất ăn của mình
  vệ sinh răng miệng: Cô hướng dẫn trẻ cách đánh răng 
-Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt: Biết tự gấp nệm, cất đúng nơi quy định (MT13) 
	- Giúp cô dọn bàn ăn 
- Biết lấy ghế vào bàn, xếp hàng lấy thức ăn
- Biết bỏ chén muỗng vào khay.
-Biết rửa tay lau mặt trước khi ăn
- Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân : đánh rang thường xuyên
- Giúp cô trải nệm, gối- 
- Ngủ ngon, đúng giờ, đúng giấc.
- Khi thức dậy biết phụ cô dọn dẹp
- Bỏ rác đúng nơi qui định (MT10) 
	- Giúp cô dọn bàn ăn 
- Biết rửa tay lau mặt trước khi ăn
- Biết lấy ghế vào bàn, xếp hàng lấy thức ăn
- Biết bỏ chén muỗng vào khay.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng giấy lau miệng sau khi ăn xong
- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước khi rửa tay
- Tiếp tục rèn kĩ năng không nói chuyện trong giờ ngủ (MT10) 
	- Giúp cô dọn bàn ăn 
- Biết rửa tay lau mặt trước khi ăn
- Biết lấy ghế vào bàn, xếp hàng lấy thức ăn
- Biết bỏ chén muỗng vào khay.
- Giúp cô trải nệm, gối
- Ngủ ngon, đúng giờ, đúng giấc.
- Khi thức dậy biết phụ cô dọn dẹp
- Bỏ rác đúng nơi qui định
- Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân : đánh rang thường xuyên (MT10) 
	
	
MT13, MT10

	Hoạt động chiều
	T2
	* Ôn thao tác lau mặt
- Cô hỏi trẻ về thao tác lau mặt, trẻ thực hiện thao tác lau mặt.
- Làm quen câu chuyện “QUẢ DƯA HẤU (MT22) 

	-Cho trẻ ôn lại bài vận động "Ném trúng đích thẳng đứng"
-Hát “sắp đến tết rồi” (MT24) 

	-Ôn lại kiến thức các số lượng từ 1 đến 3 và đếm đến 3
-Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc cây sao cho tốt để cây mau lớn (MT68) 

	-Trò chuyện một số hành động nguy hiểm trong ngày tết 
-Ôn lại vận dộng chạy thay đổi theo tốc độ theo hiệu lệnh của cô
-Làm quen bài hát "xúc xắc xúc xe" (MT70) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	MT22, MT55, MT70, MT23, MT24, MT48, MT68

	
	T3
	-Cho trẻ ôn lại câu chuyện "Qủa dưa hấu"
-Trò chuyện với trẻ ngày tết dương lịch : Ngày mai các con được nghỉ một ngày của ngày tết dương lịch (MT23) 

	Ôn đếm số lượng trong phạm vi 4

cho trẻ làm quen câu chuyện "chiếc áo mùa xuân" (MT48) 

	-Trò chuyện cùng trẻ về các loại bánh mứt ngày tết
-Làm quen câu chuyện "Thỏ con đi chúc tết"
-Ôn bài thơ "Bánh chưng" (MT48) 

	- Đọc Thơ " Chúc tết ông bà "
Ôn đếm số lượng trong phạm vi 4
- Cho trẻ làm quen với câu chuyện “Sự tích mùa xuân xuân” (MT48) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	BÉ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	* Ôn đặc điểm nổi bật và ích lợi của hoa mai, đào
- Cô đặt câu hỏi và trẻ trả lời câu hỏi theo kiến thức trẻ đã học.
* Làm quen bài tập "xếp xen kẽ"
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ sau đó trẻ đọc lại theo cô từng câu bài thơ. (MT23) 

	-Làm quen bài hát "Bánh chưng xanh"
-Cho trẻ chuẩn bị cùng cô đồ dùng bài tô màu bánh chưng xanh (MT24) 

	* Làm quen bài hát "xúc xắc xú xẻ"
- Cho trẻ đếm từ 1 đến 5 và làm quen số 5
* Làm bài tập toán đếm số lượng 5 và khoanh tròn (MT70) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	- Cho trẻ thực hiện làm bài tô màu quả dưa hấu trong vở bài tập
-VĐTN “Vườn cây của ba” (MT70) 

	- Làm quen bài Hát “Hoa mai chào xuân”
- Cô cho trẻ nghe nhạc, trẻ hát và vận động theo nhạc.
* Trẻ vệ sinh kệ đồ chơi của lớp. (MT70) 

	-Thực hiện bài tập trong vở tạo hình .
-Cho trẻ làm quen thực hiện bài vận động "Ném trúng đích ngang xa 1,5m (MT22) 

	* Ôn đặc điểm nổi bật và ích lợi của các laoij hoa, quả và các loại bánh mứt ngày tết
- Cô đặt câu hỏi và trẻ trả lời câu hỏi theo kiến thức trẻ đã học.
* Ôn lại câu chuyện "sự tích mùa xuân"
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ sau đó trẻ đọc lại theo cô từng câu bài thơ. (MT23) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	- Cũng cố kiến thức trong chủ đề ."Tìm hiểu về quả dưa hấu"
Tuyên dương các bạn ngoan- giỏi trong tuần, tặng hoa bé ngoan và cho trẻ cấm vào bảng ( Hoa Bé Ngoan) (MT55) 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
-Hát và vận động các bài hát đã học (MT70) 

	-Cũng cố kiến thức trong chủ đề "Hoa mai, Hoa đào"
-Cho trẻ hoàn thiện bài vẽ trong tuần 
*Động viên , Tuyên dương các bạn ngoan- giỏi trong tuần, tặng hoa bé ngoan và cho trẻ cấm vào bảng ( Hoa Bé Ngoan) (MT55) 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. (MT48) 

	* Cũng cố kiến thức trong chủ đề "Bánh mứt ngày xuân'
-Cho trẻ hoàn thiện các bài vẽ, xé, dán trong tuần 
* Tuyên dương các bạn ngoan- giỏi trong tuần, tặng hoa bé ngoan và cho trẻ cấm vào bảng ( Hoa Bé Ngoan) (MT55) 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. (MT48) 

	*Cũng cố kiến thức trong chủ đề "Tết cổ truyền"
*- Tuyên dương các bạn học ngoan- học giỏi trong tuần, tặng hoa kẹo bé ngoan và lấy hình của mình cắm vào bảng ( Hoa Bé Ngoan) (MT55) 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. (MT48) 

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
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